
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 12 (20/11/2023 - 24/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tổng kết “Em là học sinh thân thiện”. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em tích cực tham gia lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Sử dụng phần mềm khi được phép (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (2
1/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Ai tài giỏi nhất - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ai tài giỏi nhất - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

2/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Toán So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Nhiệt độ- Nhiệt kế tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Trồng cây cảnh trong chậu - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Biện pháp nhân hóa Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN
Xử lí tình huống trong quan hệ với bạn bè. Chia sẻ về những thay
 đổi tích cực trong việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn 
bè, thầy cô.

Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (2

3/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Trả bài văn thuật lại một sự việc
2 Tiếng Việt Kì quan đê biển Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Dãy số tự nhiên Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến

SÁ
U

 (2
4/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Nhận diện bài văn viết thư Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Tham gia múa hát tập thể theo Chủ đề “Thầy cô và bạn bè”. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 12 (20/11/2023 - 24/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tổng kết “Em là học sinh thân thiện”. Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Ai tài giỏi nhất - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương



H
A

I (
20

/1
1/

20
23

)

SÁNG

4 Tiếng Việt Ai tài giỏi nhất - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em tích cực tham gia lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (2
1/

11
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Biện pháp nhân hóa Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 HD Ôn tập Vương Thị Xuân Phương

TƯ
 (2

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Toán So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nhiệt độ- Nhiệt kế tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Trồng cây cảnh trong chậu - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Trả bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Sử dụng phần mềm khi được phép (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

3/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Kì quan đê biển Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Dãy số tự nhiên Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN
Xử lí tình huống trong quan hệ với bạn bè. Chia sẻ về những thay
 đổi tích cực trong việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn 
bè, thầy cô.

Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
4/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nhận diện bài văn viết thư Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Tham gia múa hát tập thể theo Chủ đề “Thầy cô và bạn bè”. Vương Thị Xuân Phương




